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1 11B3 12B5 19327 Nguyễn Văn Thiện 07/10/2004 TN

2 11B5 12B5 19204 Vũ An Bảo Nguyên 04/07/2004

3 11B9 12B5 19005 Lý Hoàng Anh 17/03/2004

4 11B9 12B5 19008 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/09/2004

5 11B9 12B5 19019 Sầm Thị Bình 16/05/2004

6 11B9 12B5 19022 Sầm Thị Chi 04/10/2004

7 11B9 12B5 19030 Đào Thị Kiều Diễm 03/01/2004

8 11B9 12B5 19065 Trương Bích Hạnh 23/10/2004

9 11B9 12B5 19072 Nguyễn Thị Bích Hậu 06/10/2004

10 11B9 12B5 19077 Đoàn Thị Thúy Hiền 29/02/2004

11 11B9 12B5 19138 Nông Thị Hương Lan 28/07/2004

12 11B9 12B5 19084 Trần Thị Ngọc Hoài 14/09/2004

13 11B9 12B5 19121 Hoàng Văn Hưởng 12/04/2004

14 11B9 12B5 19177 Vi Đức Nam 16/09/2004

15 11B9 12B5 19202 Lê Cao Nguyên 23/07/2004

16 11B9 12B5 19210 Lê Ngọc Yến Nhi 20/05/2004

17 11B9 12B5 19226 Phạm Hồng Nhung 22/10/2004

18 11B9 12B5 19235 Nguyễn Tăng Phát 06/01/2004

19 11B9 12B5 19249 Lục Duy Quang 15/05/2004

20 11B9 12B5 19258 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh 09/10/2004

21 11B9 12B5 19265 Nguyễn Ngọc San 22/11/2004

22 11B9 12B5 19279 Nông Thị Mỹ Tâm 28/04/2004

23 11B9 12B5 19284 Lê Minh Tân 28/12/2004

24 11B9 12B5 19340 Dương Cáp Hoài Thư 07/01/2004

25 11B9 12B5 19305 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 28/12/2004

26 11B9 12B5 19302 Lê Thanh Tùng 10/04/2004

27 11B9 12B5 19295 Đàm Minh Tú 17/02/2004

28 11B9 12B5 19371 Nguyễn Tấn Vĩnh 24/08/2004

29 11B9 12B5 19380 Nguyễn Thị Như Ý 14/08/2004
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